
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 18 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 246 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính tại phụ lục III. Có bao nhiêu tên loại văn bản hành 

chính cá biệt viết tắt? C  

A. 5 

B. 4 

C. 2 

D. 3 
Câu 2: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng 

về đơn vị thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng? D  

A. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; 

B. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định hoặc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng 

được giao biên soạn 

C. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; 

D. Tất cả phương án 
Câu 3: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chức năng của Bộ là?

C  
A. Quản lý nhà nước tất cả các ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

B. Quản lý nhà nước về một hoặc một số lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

C. Quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc 

ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 



D. Tất cả các phương án 
Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tổ chức, cá nhân nào có 

thẳm quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND trên địa 

bàn thành phố trục thuộc Trung ương theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao?

C  
A. Thường trực Hội đồng nhân dãn thành phố 

B. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 

C. Hội đồng nhân dân thành phố 

D. Ủy ban nhân dân thành phố 
Câu 5: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  đúng về “Phân 

định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình 

trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức 

trong hệ thống chính trị” C  

A. Mục tiêu cụ thể đến 2021 

B. Mục tiêu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030 

C. Mục tiêu cụ thể từ 2021 đến 2030 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 6: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  không phải về 

mục tiêu cụ thể đến năm 2021. A  

A. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã 

và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. 

B. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. 

C. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm 

chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp 

phần làm rõ về lý luận và thực tiễn 

D. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu 

chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng 

thôn, tổ dân phố; 
Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. “Bản trích sao” là? B  

A. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký 

trực tiếp của người có thẩm quyền. 

B. Bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản 

chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 

C. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể 

thức và kỹ thuật quy định. 

D. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, 

được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 



Câu 8: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án đã được phê duyệt, các nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ được 

Chính phủ giao” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ? A  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, việc Kê khai lần đầu đối 

với Người đang giữ vị trí công tác theo quy định phải hoàn thành trước ngày nào?

B  
A. 30 tháng 12 năm 2019 

B. 31 tháng 12 năm 2019 

C. 31 tháng 12 năm 2018 

D. 31 tháng 12 năm 2017 
Câu 10: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  đúng về mục 

tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2030. D  

A. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, 

khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm 

vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; 

B. Hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể 

của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong 

giai đoạn mới; giảm biên chế; 

C. Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng 

về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 11: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng 

“Quyết định chính sách cụ thể về khoa học và công nghệ để phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ” là nhiệm vụ và quyền hạn của? C  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
Câu 12: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá 

công vụ.  Xác định phương án đúng Bộ nội vụ tổ chức thực hiện nội dung của Đề án văn 

hoá công vụ, thời gian hoàn thành 2019? C  



A. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

B. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi 

thẩm quyền. 

C. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong 

các cơ quan, tổ chức. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 13: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng 

về Điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài. Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 01 

tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất bao nhiêu 

năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu? A  

A. 02 năm 

B. 04 năm 

C. 05 năm 

D. 03 năm 
Câu 14: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có 

trách nhiệm thẩm định Quyết định của UBND cấp huyện? C  

A. Ban Pháp chế HĐND 

B. Thanh tra 

C. Phòng Tư pháp 

D. Văn phòng HĐND và UBND 
Câu 15: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Cơ quan nào quản lý 

chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; 

chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý? A  

A. Bộ Nội vụ 

B. Học viện hành chính Quốc gia 

C. Sở nội vụ 

D. Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cấp bộ 
Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. “bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp 

của người có thẩm quyền.” là? B  

A. Bản thảo văn bản 

B. Bản chính văn bản giấy 

C. Bản gốc văn bản 

D. Văn bản đi 
Câu 17: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ 



thuật trình bày văn bản hành chính tại mục V phụ lục I. trình bày Cỡ chữ trong cùng một 

văn bản tăng, giảm phải thống nhất. Nếu trình bày Quốc hiệu cỡ chữ 13 thì trình bày Tiêu 

ngữ cỡ chữ là bao nhiêu? B  

A. 11 

B. 14 

C. 13 

D. 12 
Câu 18: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Việc thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của? C  

A. Bộ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

B. Quốc hội và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

C. Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

D. Bộ nội vụ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 
Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn 

thư. Xác định phương án đúng về “Tờ trình” là văn bản? C  

A. Văn bản hành chính cá biệt 

B. Văn bản quy phạm pháp luật 

C. Văn bản hành chính 

D. Văn bản chuyên ngành 
Câu 20: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Cơ quan nào không có tư 

cách pháp nhân, không có con dấu và không có tài khoản riêng? A  

A. Vụ 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Tổng cục 

D. Cục 
Câu 21: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu nội dung đánh giá Viên 

chức quản lý? A  

A. 7 nội dung 

B. 8 nội dung 

C. 6 nội dung 

D. 5 nội dung 
Câu 22: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Tiêu chí không hoàn thành nhiệm 

vụ, đánh giá, xếp loại chất lượng Viên chức quản lý “Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được 

giao phụ trách hoàn thành dưới bao nhiêu phần trăm các chỉ tiêu, nhiệm vụ” D  

A. ,1 

B. ,3 

C. ,2 


